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KHOÁ IX-KỲ HỌP THỨ NHẤT               Kon Tum, Ngày 31  tháng 5  năm 2004

         Số 01/2004/NQ-HĐ 

NGHỊ QUYẾT
V/v xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum 

khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009

bầu cử ngày 25 tháng 4 năm 2004

----------------- 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
Căn cứ Điều 51 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi nghe Hội đồng bầu cử tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả bầu cử đaị biểu HĐND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 được tổ chức vào ngày 25/4/2004 và báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu HĐND về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.
QUYẾT NGHỊ
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tán thành báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu HĐND và xác nhận 50 vị trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 được tổ chức bầu vào ngày 25/4/2004 đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá IX (có danh sách kèm theo).

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 27/5/2004.

      Nơi nhận :                                                                       CHỦ TOẠ KỲ HỌP 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.                                                                CHỦ TỊCH
- Chính phủ.                                                                              đã ký :  Nguyễn Thanh Cao                                                                       

- TT Tỉnh uỷ.

- TT HĐND-UBND tỉnh.

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh.

- UBMTTQVN tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh.                                                                                     

- TT HĐND-UBND các huyện, thị xã.                                                             
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND tỉnh.

- Chuyên viên HĐND-UBND tỉnh.
- Lưu VT-THHĐ.       

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHOÁ IX

NHIỆM KỲ 2004 – 2009

---------------------------- 

01. Nguyễn Thị Ánh, sinh năm: 1960, Quê quán: Chi Nam – Thanh Miện - Hải Dương, dân tộc:Kinh, trình độ: Cử nhân xây dựng Đảng, chức vụ: Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh 

02. Hà Ban, sinh năm: 1957, quê quán: Điện Thắng - Điện Bàn - Quảng Nam, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân luật, cao học kinh tế, chức vụ: Phó bí thư Tỉnh uỷ-Chủ tịch UBND tỉnh 

03. Y Bảy, sinh năm: 1982, quê quán: Đak Hà - Đak Tô - Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, chức vụ:  Chủ tịch Hội nông dân xã Đăk Trăm - huyện Đak Tô 

04. KRing Ba, sinh năm: 1962, quê quán: Đak Nông - Ngọc Hồi - Kon Tum, dân tộc: Dẻ Triêng, chức vụ: Bí thư Huyện uỷ-Chủ tịch HĐND huyện ĐakGlei 

05. Thao Y Bình, sinh năm:1972, quê quán: Bờ Y - Ngọc Hồi - Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Trung cấp thanh vận, chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn

06. A Bốn, sinh năm: 1957, quê quán: Đak Ang - Ngọc Hồi - Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Cao cấp QLNN, chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

07. A Bók, sinh năm: 1950, quê quán: Đak Ui - Đak Hà - Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, chức vụ:  Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ-Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh  

8. Nguyễn Hùng Cường, sinh năm: 1957, quê quán: Mỹ Thắng – Phù Mỹ - Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân luật, chức vụ: Chánh thanh tra tỉnh 

9. Lê Quang Chưởng, sinh năm: 1955, quê quán: Đức Nhuận - Mộ Đức - Quảng Ngãi, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học kinh tế, chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư 

10. Đinh Điệp, sinh năm: 1957, quê quán: Ngọc tem - KonPlong - Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Trung cấp, chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Đăk Tô

11. Phạm Thanh Hà, sinh năm: 1961, quê quán: Quảng Thái-Quảng Điền–TT Huế, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân luật, cử nhân Kinh tế, chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Đăk Hà 

12. Nguyễn Giang Hải, sinh năm: 1950, quê quán: Mỹ Tài – Phù Mỹ - Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân, chức vụ: Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh 

13. Nguyễn Hữu Hải, sinh năm: 1958, quê quán: Nhơn Hạnh – An Nhơn – Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học, chức vụ: Giám đốc Sở NN-PTNT 

14. Nguyễn Văn Hoà, sinh năm: 1963, quê quán: Mỹ Tài – Phù Mỹ - Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học Tài chính kế toán, chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Ngọc Hồi

15. Trần Thị Thanh Huệ, sinh năm: 1980, quê quán: Hoài Ân–Hoài Nhơn–Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Sơ cấp kế toán, chức vụ: Kế toán HTX KDDVTH Đoàn kết, TX Kon Tum

16. Nguyễn Văn Hùng, sinh năm: 1964, quê quán: Bình An – Thăng Bình - Quảng Nam, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân TC, thạc sĩ K.Tế, chức vụ: Bí thư Huyện uỷ-Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông  

17. Y Lan, sinh năm: 1976, quê quán: Đak Nông - Ngọc Hồi - Kon Tum , dân tộc: Dẻ Triêng, trình độ: Đại học, chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Ngọc Hồi 

18. Hoàng Văn Lâm, sinh năm: 1953, quê quán: Nghi Tân - Cửa Lò - Nghệ An, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học, chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

19. Trần Anh Linh, sinh năm: 1952, quê quán: Phổ Minh - Đức Phổ - Quảng Ngãi, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học KHH KTQD, chức vụ: Phó bí thư TT Tỉnh uỷ-Chủ tịch HĐND tỉnh 

20. Y HLiêu, sinh năm: 1971, quê quán: Vĩnh Hoà – Vĩnh Thạnh – Bình Định., dân tộc: Ba Na, trình độ: Sơ cấp, chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN thị trấn ĐakRờVe, huyện Kon Rẫy 

21. Trịnh Xuân Lộc, sinh năm: 1959, quê quán: Thuần Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá, dân tộc: Kinh, trình độ: Kỹ sư lâm nghiệp, chức vụ: Giám đốc Công ty ĐTPT LNCN&DV ĐakGlei 

22. Đặng Thanh Long, sinh năm: 1960, quê quán: Hoµi Thanh Tây–Hoài Nhơn–Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân khoa học Quân sự. 

23. Y Mai, sinh năm: 1978, quê quán: Ngọc Réo - Đak Hà - Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, chức vụ:  Giáo viên trường TH xã Ngọc Réo, huyện Đak Hà 

24. A Miên, sinh năm: 1963, quê quán: Đak Nhoong - ĐakGlei - Kon Tum , dân tộc: Dẻ Triêng, trình độ: Cao đẳng biên phòng, chức vụ: Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Kon Tum 

25. Hoàng Hữu Năng, sinh năm: 1953, quê quán: Hoằng Lương-Hoằng Hoá – Thanh Hoá, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học, chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh

26. Trần Thị Nga, sinh năm: 1966, quê quán: Bình Trung – Thăng Bình - Quảng Nam, dân tộc: Kinh. trình độ: Cử nhân kinh tế, chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức thị uỷ Kon Tum  

27. An Na HNhem, sinh năm: 1963, quê quán: Phường Quang Trung – TX Kon Tum , Ba Na, trình độ: Bác sĩ chuyên khoa 1, chức vụ: Trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh

28. A Nhoi, sinh năm: 1952, quê quán: Đak Môn - ĐakGlei - Kon Tum , dân tộc: Dẻ Triêng, trình độ: Trung cấp QLKT, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND tỉnh  

29. Nguyễn Thành Nhơn, sinh năm: 1963, quê quán: Nhơn Thành – An Nhơn – Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân kinh tế, chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Đức Nhân – TX Kon Tum 

30. A Pớt, sinh năm: 1963, quê quán: Sa Loong - Ngọc Hồi - Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Kỹ sư nông nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

31. Rô Mô Sô Ra, sinh năm: 1948, quê quán: Trà Xinh – Trà Bồng - Quảng Ngãi, dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Đại học luật, chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 

32. Ao Thành Sơn, sinh năm: 1956, quê quán: Tịnh Hiệp – Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học, chức vụ: Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh

33. Trương Bảo Tâm, sinh năm: 1934, quê quán: Phùng Chương - Kiến Xương – Th¸i Bình, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học, chức vụ: Linh mục nhà thờ Phương Nghĩa – TX Kon Tum 

34. A Siu Tiếu, sinh năm: 1957, quê quán: TT Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum, dân tộc: Ya Rai, trình độ: Trung cấp sư phạm, chức vụ: Phó bí thư Huyện uỷ-Chủ tịch HĐND huyện Sa Thầy  

35. Nguyễn Thị Tĩnh, sinh năm: 1975, quê quán: Tịnh Hà – Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Đại học, chức vụ: Giám đốc Sở Lao động - TBXH 

36. Vũ Hữu Tuấn, sinh năm: 1960, quê quán: Nam An – Nam Trực – Nam Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Thạc sĩ KT, KS lâm nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông-Phó Ban KT-NS HĐND tỉnh    

37. Lê Văn Tuấn, sinh năm: 1957, quê quán: Tịnh Minh – Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, dân tộc: Kinh, trình độ: Kỹ sư nông nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh  

38. La Xuân Thạnh, sinh năm: 1958, quê quán: Nghĩa Kỳ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân kinh tế, chức vụ: Giám đốc Sở TN-MT

39. Đinh Thị Ngọc Thu, sinh năm: 1960, quê quán: Tam Thanh – Tam Kỳ - Quảng Nam, dân tộc: Kinh, trình độ: Trung cấp thương nghiệp, chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

40. Trần Thị Hồng Thu, sinh năm: 1960, quê quán: Ân Phong – Hoài Ân – Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học Y, chức vụ: Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ-Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

41. Y Thị Bích Thọ, sinh năm: 1976, quê quán: Mường Hoong-ĐakGlei-Kon Tum, dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Đại học sư phạm, chức vụ: Phó hiệu trưởng trường PTTHDTNT huyện Đăk Glei 

42. Y Ly Trang, sinh năm: 1975, quê quán: Mô Ray - Sa Thầy - Kon Tum , dân tộc: Rơ Mâm, trình độ: Đại học sư phạm, chức vụ: Đại biểu Quốc hội khoá XI, Phó bí thư Tỉnh đoàn 

43. Phạm Thị Trinh, sinh năm: 1958, quê quán: Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân sư phạm, chức vụ: Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo 

44. Trần Bình Trọng, sinh năm: 1958, quê quán: Hoài Châu – Hoài Nhơn – Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Cử nhân Luật, chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 

45. Y Vêng, sinh năm: 1950, quê quán: Đak Ui - Đak Hà - Kon Tum , dân tộc: Sê Đăng, trình độ: Cử nhân, chức vụ: Bí thư Tỉnh uỷ 

46. Bùi Thị Thanh Vân, sinh năm: 1961, quê quán: Bình Trị - Bình Sơn - Quảng Ngãi, dân tộc: Kinh, trình độ: Đại học, chức vụ: Giám đốc Sở VH-TT

47. Nguyễn Đức Thọ, sinh năm: 1946, quê quán: Đập Đá – An Nhơn – Bình Định, dân tộc: Kinh, trình độ: Tu sĩ, chức vụ: Thượng toạ trụ trì Chùa Trung Khánh, TX Kon Tum 

48. Quách Cao Yềm, sinh năm: 1955, quê quán: Lạc Thịnh – Yên Thuỷ - Hoà Bình, dân tộc: Mường, trình độ: Đại học, chức vụ: Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh 

49. Nguyễn Xuân Yến, sinh năm: 1955, quê quán: Đông Phú–Đông Hưng–Thái Bình, dân tộc: Kinh, trình độ: Cao cấp quân sự, chức vụ: Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh


50. A Jar, sinh năm: 1947, quê quán: Ngọc réo - Đak Hà - Kon Tum , dân tộc: Sê Đăng.
